
STT Số báo danh Mã ngành Tên ngành Họ Tên Ngày sinh 
Giới 
tính

Mã tỉnh
Mã 

huyện
Đối 

tượng
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1 TDL1240 7380101 Luật Nguyễn Quang Ấn 31/08/2003 Nam 24 01 2 26.15

2 TDL0882 7380101 Luật Lê Đức Anh 28/11/2003 Nam 22 09 2NT 26.50

3 TDL0132 7380101 Luật Lê Ngọc Quỳnh Anh 25/03/2003 Nữ 42 01 1 23.15

4 TDL0121 7380101 Luật Lê Nguyễn Minh Anh 02/09/2003 Nữ 42 01 1 23.15

5 TDL2032 7380101 Luật Lê Nguyễn Quỳnh Anh 08/01/2003 Nữ 42 01 1 23.25

6 TDL2007 7380101 Luật Lê Phan Minh Anh 14/04/2003 Nữ 48 01 2 25.85

7 TDL1769 7380101 Luật Lê Thị Ngọc Anh 09/12/2002 Nữ 42 10 1 24.05

8 TDL2019 7380101 Luật Ngô Hà Lan Anh 17/09/2003 Nữ 42 01 1 22.25

9 TDL1679 7380101 Luật Nguyễn Thảo Anh 04/05/2003 Nữ 41 01 2 22.85

10 TDL1579 7380101 Luật Nguyễn Thị Mỹ Anh 12/05/2003 Nữ 50 07 3 24.10

11 TDL0871 7380101 Luật Tạ Thị Ngọc Anh 02/04/2003 Nữ 39 09 2NT 24.50

12 TDL1184 7380101 Luật Trần Châu Anh 07/04/2003 Nữ 47 06 2 24.65

13 TDL0498 7380101 Luật Trần Thị Lan Anh 23/07/2003 Nữ 59 09 1 27.25

14 TDL1799 7380101 Luật Trần Thị Hồng Ánh 12/05/2003 Nữ 39 09 2NT 28.20

15 TDL1657 7380101 Luật Dư Ngọc Khánh Băng 30/04/2003 Nữ 42 03 1 23.35

16 TDL1407 7380101 Luật Thạch Phan Gia Bảo 06/02/2003 Nam 47 04 1 22.95

17 TDL1851 7380101 Luật Trần Phú Bình 01/10/2003 Nam 47 02 2NT 22.55

18 TDL0031 7380101 Luật Nguyễn Thị Thanh Cảnh 20/10/2002 Nữ 41 06 3 23.10

19 TDL1518 7380101 Luật Lê Ngọc Thảo Chi 06/01/2003 Nữ 45 02 1 27.65

20 TDL1337 7380101 Luật Nguyễn Linh Chi 31/10/2003 Nữ 40 14 1 22.15

21 TDL0568 7380101 Luật Nguyễn Thị Ngọc Chi 20/08/2003 Nữ 42 11 01 1 26.35

22 TDL0584 7380101 Luật Vương Tùng Chi 14/05/2003 Nữ 05 06 01 1 25.95

23 TDL0034 7380101 Luật Võ Kiều Chinh 16/07/2003 Nữ 41 01 1 23.65

24 TDL0347 7380101 Luật Trần Thanh Kim Cương 02/12/2003 Nam 48 01 2 23.15

25 TDL0198 7380101 Luật Lê Tiến Đạt 29/10/2003 Nam 42 01 1 22.45

26 TDL0755 7380101 Luật Huỳnh Vũ Ái Diễm 07/11/2003 Nữ 42 03 1 25.10

27 TDL0844 7380101 Luật Nguyễn Thị Hồng Điệp 15/05/2003 Nữ 42 06 1 27.20

28 TDL1415 7380101 Luật Phan Lê Quý Đơn 06/04/2003 Nữ 45 01 2 22.05

29 TDL0798 7380101 Luật Bùi Thị Thùy Dung 03/01/2003 Nữ 63 05 1 25.75

30 TDL0822 7380101 Luật Bùi Thị Thùy Dung 03/01/2003 Nữ 63 05 1 25.75

31 TDL1030 7380101 Luật Đào Ngọc Dung 24/07/2003 Nữ 42 01 1 23.85

32 TDL1935 7380101 Luật Trần Thị Mỹ Dung 25/06/2003 Nữ 42 02 1 22.40

33 TDL1284 7380101 Luật Lê Anh Duy 12/07/2003 Nam 42 01 1 24.65

34 TDL1013 7380101 Luật Nguyễn Hoàng Thanh Duy 08/02/2003 Nam 42 01 1 25.35

35 TDL1467 7380101 Luật Phan Minh Duy 21/01/2003 Nam 45 04 3 22.00

36 TDL0353 7380101 Luật Ngô Thị Mỹ Duyên 02/06/2003 Nữ 45 01 2 24.25

37 TDL1459 7380101 Luật Đạt Thị Thu Giang 21/08/2003 Nữ 45 04 01 2 25.65

38 TDL1177 7380101 Luật Lê Nguyễn Hoàng Giang 18/12/2002 Nam 39 03 2NT 22.70

39 TDL1785 7380101 Luật Lê Thị Giang 05/05/2003 Nữ 38 01 1 25.45

40 TDL0054 7380101 Luật Lê Trường Giang 24/12/2003 Nữ 41 01 1 22.85

41 TDL0925 7380101 Luật Nguyễn Thái Hà 06/10/2003 Nữ 42 01 1 22.65

42 TDL1594 7380101 Luật Trần Lê Ngọc Hạ 20/05/2003 Nữ 42 01 1 25.10

43 TDL0183 7380101 Luật Phạm Nam Hải 16/09/2003 Nam 42 01 1 22.15

44 TDL0280 7380101 Luật Thị Hồng Hải 24/10/2003 Nữ 41 06 01 1 25.05

45 TDL0373 7380101 Luật Châu Gia Hân 21/02/2003 Nữ 55 01 3 26.00

46 TDL1520 7380101 Luật Huỳnh Ngọc Hân 29/11/2002 Nữ 39 06 2 25.85

47 TDL1985 7380101 Luật Nguyễn Thị Ngọc Hân 14/06/2000 Nữ 48 03 1 24.55

48 TDL0760 7380101 Luật Đinh Thị Thái Hằng 09/10/2003 Nữ 42 01 1 22.95

49 TDL0726 7380101 Luật Khuất Diệu Hằng 13/07/2003 Nữ 42 01 1 23.45

50 TDL1085 7380101 Luật Hoàng Thúy Hiền 27/07/2003 Nữ 42 01 1 23.55

51 TDL0199 7380101 Luật Nguyễn Thanh Hiền 28/09/2003 Nữ 42 01 1 23.45

52 TDL0502 7380101 Luật Phạm Lê Thanh Hoa 23/03/2003 Nữ 34 04 2 22.15

53 TDL0128 7380101 Luật Trần Thị Hòa 03/04/2003 Nữ 28 25 1 22.70

54 TDL1669 7380101 Luật Huỳnh Gia Bảo Hoài 30/12/2003 Nữ 41 04 2NT 22.80

55 TDL0081 7380101 Luật Lê Hoàng Phương Hoài 09/12/2002 Nữ 42 01 1 22.35

56 TDL0417 7380101 Luật Nguyễn Văn Công Hoài 15/12/2002 Nam 42 05 1 24.15

57 TDL0643 7380101 Luật Nguyễn Mạnh Hùng 28/11/2003 Nam 42 01 1 22.55

58 TDL0052 7380101 Luật Chu Văn Hưng 09/02/2003 Nam 43 11 01 1 28.15

59 TDL0510 7380101 Luật Nguyễn Lê Thiên Hương 05/03/2003 Nữ 41 01 2 22.00

60 TDL0041 7380101 Luật Đặng Đức Huy 06/06/2003 Nam 40 01 1 23.25

61 TDL1341 7380101 Luật Trần Quốc Huy 01/09/2003 Nam 37 11 2NT 25.90

62 TDL0733 7380101 Luật Trần Xuân Huy 12/05/2003 Nam 04 05 3 24.90

63 TDL1429 7380101 Luật Trần Xuân Huy 12/05/2003 Nam 04 05 3 24.90

64 TDL1002 7380101 Luật Võ Quang Huy 04/01/2003 Nam 42 01 1 24.85
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65 TDL1067 7380101 Luật Lê Thị Kim Huyền 29/09/2003 Nữ 42 03 1 24.65

66 TDL0071 7380101 Luật Thái Thị Mỹ Huyền 05/02/2003 Nữ 42 01 1 26.25

67 TDL1568 7380101 Luật Trần Thị Thu Huyền 04/10/2003 Nữ 42 05 1 23.45

68 TDL0738 7380101 Luật Nguyễn Gia Khánh 23/10/2003 Nữ 47 05 2 23.25

69 TDL1236 7380101 Luật Cao Nguyễn Đăng Khoa 25/02/2003 Nam 49 13 2NT 24.00

70 TDL1014 7380101 Luật Quách Đăng Khoa 07/01/2003 Nam 42 01 1 24.15

71 TDL1562 7380101 Luật Đỗ Duy Khôi 05/03/2003 Nam 45 01 2 22.85

72 TDL1096 7380101 Luật Nguyễn Lê Đăng Khôi 19/11/2003 Nam 42 01 1 24.15

73 TDL0415 7380101 Luật Trương Thị Khuyến 27/07/2002 Nữ 42 01 01 1 25.95

74 TDL1003 7380101 Luật Nguyễn Hữu Kiên 20/07/2003 Nam 42 01 1 22.65

75 TDL0540 7380101 Luật Lê Minh Kiệt 20/05/2003 Nam 47 04 1 24.05

76 TDL1618 7380101 Luật Y Tung Buôn Krông 02/09/2001 Nam 40 12 01 1 27.55

77 TDL1426 7380101 Luật Trần Thị Thanh Lam 17/07/2002 Nữ 61 01 1 25.05

78 TDL1364 7380101 Luật Vũ Mạnh Lãm 22/08/2003 Nam 42 05 1 24.45

79 TDL1581 7380101 Luật Trình Thị Mỹ Lệ 05/05/2003 Nữ 37 11 2NT 25.70

80 TDL0853 7380101 Luật Hồ Thị Khánh Linh 27/08/2003 Nữ 42 01 1 22.55

81 TDL0481 7380101 Luật Hoàng Thị Mỹ Linh 26/01/2003 Nữ 42 03 1 25.55

82 TDL0530 7380101 Luật Lâm Khánh Linh 30/05/2003 Nữ 45 01 01 2 25.25

83 TDL1223 7380101 Luật Lâm Khánh Linh 30/05/2003 Nữ 45 01 06 2 24.25

84 TDL0051 7380101 Luật Nguyễn Thủy Linh 28/11/2003 Nữ 43 11 1 25.55

85 TDL0729 7380101 Luật Phạm Trúc Khánh Linh 02/01/2003 Nữ 42 02 1 25.45

86 TDL1262 7380101 Luật Phùng Thị Linh 24/08/2003 Nữ 40 09 1 22.85

87 TDL0123 7380101 Luật Trần Thị Mỹ Linh 11/01/2003 Nữ 42 01 1 25.75

88 TDL1041 7380101 Luật Cao Tiến Lộc 29/10/2003 Nam 42 01 1 22.65

89 TDL1779 7380101 Luật Cao Thị Lụa 08/01/2003 Nữ 41 07 01 1 27.35

90 TDL0364 7380101 Luật Nguyễn Minh Luân 25/12/2002 Nam 42 03 1 25.45

91 TDL1696 7380101 Luật Nguyễn Minh Luân 25/12/2002 Nam 42 03 1 25.45

92 TDL0720 7380101 Luật Mai Trúc Ly 22/08/2003 Nữ 42 06 1 22.45

93 TDL1282 7380101 Luật Đinh Thị Mai 25/01/1999 Nữ 43 11 1 23.45

94 TDL0709 7380101 Luật Lê Thị Thanh Mai 10/10/2003 Nữ 42 01 1 25.65

95 TDL1016 7380101 Luật Lưu Đức Mạnh 05/02/2003 Nam 42 01 1 22.05

96 TDL0281 7380101 Luật Mấu Thị Trà My 15/06/2003 Nữ 41 07 01 1 24.15

97 TDL1441 7380101 Luật Bùi Quang Nam 16/10/2003 Nam 27 03 1 22.85

98 TDL0282 7380101 Luật Mấu Thị Thúy Nga 29/08/2003 Nữ 41 07 01 1 26.25

99 TDL0489 7380101 Luật Nguyễn Thanh Nga 19/03/2003 Nữ 42 01 1 25.75

100 TDL1302 7380101 Luật Đỗ Hoàng Kim Ngân 29/11/2003 Nữ 42 01 1 22.15

101 TDL0746 7380101 Luật Nguyễn Kim Ngân 15/09/2003 Nữ 42 01 1 23.75

102 TDL0330 7380101 Luật Nguyễn Thị Bích Ngân 19/02/2003 Nữ 52 04 2NT 24.20

103 TDL0304 7380101 Luật Nguyễn Thị Hải Ngân 25/04/2003 Nữ 42 01 1 24.15

104 TDL0426 7380101 Luật Võ Hoàng Mỹ Ngân 28/12/2003 Nữ 42 01 1 25.15

105 TDL1358 7380101 Luật Hà Thị Thanh Ngọc 13/01/2003 Nữ 42 01 1 22.95

106 TDL0408 7380101 Luật Lương Nguyên Bảo Ngọc 10/01/2003 Nữ 42 01 1 23.15

107 TDL2025 7380101 Luật Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 27/07/2003 Nữ 42 01 1 22.35

108 TDL0082 7380101 Luật Phạm Hoài Bảo Ngọc 15/11/2003 Nữ 42 01 1 22.15

109 TDL0348 7380101 Luật Trần Đinh Khả Ngọc 28/02/2003 Nữ 45 04 2 22.45

110 TDL1382 7380101 Luật Đinh Nguyễn Thảo Nguyên 16/05/2003 Nữ 35 02 01 1 25.35

111 TDL1563 7380101 Luật Nguyễn Phú Trinh Nguyên 08/09/2003 Nữ 45 06 2 23.35

112 TDL1535 7380101 Luật Phan Nguyễn Hoài Nhã 22/10/2003 Nữ 45 01 2 24.05

113 TDL0905 7380101 Luật Nguyễn Đặng Tri Nhân 27/01/2003 Nam 42 01 1 22.45

114 TDL0416 7380101 Luật Phạm Duy Nhân 30/12/2002 Nam 42 01 1 25.25

115 TDL0595 7380101 Luật Bùi Thị Hiền Nhi 16/09/2003 Nữ 42 02 1 24.45

116 TDL1609 7380101 Luật Đoàn Nguyễn Tú Nhi 22/02/2003 Nữ 42 03 1 25.45

117 TDL1024 7380101 Luật Huỳnh Thảo Nhi 09/10/2003 Nữ 42 03 1 22.85

118 TDL1327 7380101 Luật Lê Thanh Yến Nhi 06/08/2003 Nữ 47 01 2 23.85

119 TDL0288 7380101 Luật Lê Thị Yến Nhi 17/04/2003 Nữ 43 05 1 23.40

120 TDL0948 7380101 Luật Lương Ngọc Lan Nhi 08/08/2003 Nữ 47 05 2 23.85

121 TDL1640 7380101 Luật Lê Thị Hoài Nhơn 08/10/2003 Nữ 32 06 2NT 23.60

122 TDL0920 7380101 Luật Đặng Đoàn Thảo Như 11/09/2003 Nữ 42 01 1 22.85

123 TDL1846 7380101 Luật Nguyễn Hồng Phong Như 24/05/2002 Nữ 43 07 3 22.70

124 TDL1402 7380101 Luật Nguyễn Phương Quỳnh Như 06/07/2003 Nữ 41 01 1 24.30

125 TDL1505 7380101 Luật Nguyễn Thị Quỳnh Như 29/08/2000 Nữ 39 07 2NT 25.20

126 TDL1554 7380101 Luật Võ Nguyễn Quỳnh Như 26/12/2003 Nữ 42 02 1 24.05

127 TDL1841 7380101 Luật Võ Thị Tâm Như 16/07/2003 Nữ 42 10 1 22.70

128 TDL0563 7380101 Luật Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/09/2003 Nữ 45 04 3 22.30

129 TDL0357 7380101 Luật Vũ Lâm Oanh 29/09/2003 Nữ 45 03 2 28.55

130 TDL0776 7380101 Luật Nguyễn Lê Tấn Phát 30/06/2003 Nam 41 06 3 24.25

131 TDL0593 7380101 Luật Nguyễn Trịnh Minh Phi 05/12/2003 Nam 45 04 2 23.65

132 TDL1285 7380101 Luật Trần Đại Minh Phi 24/09/2003 Nam 42 01 1 23.75

133 TDL1763 7380101 Luật Nguyễn Thanh Phú 21/01/1999 Nam 45 01 2 23.55

134 TDL0423 7380101 Luật Huỳnh Lê Hữu Phúc 09/08/2003 Nam 42 01 1 24.25

135 TDL2022 7380101 Luật Nguyễn Vĩnh Phúc 02/01/2003 Nam 42 01 1 22.45

136 TDL0572 7380101 Luật Nguyễn Thị Kim Phụng 26/01/2003 Nữ 39 01 2 24.35
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137 TDL0696 7380101 Luật Đồng Yến Phương 14/08/2003 Nữ 53 05 2NT 25.60

138 TDL1343 7380101 Luật Trịnh Thu Phương 07/12/2003 Nữ 37 11 2NT 25.40

139 TDL0227 7380101 Luật Trương Hà Phương 22/01/2003 Nữ 42 03 1 22.35

140 TDL1065 7380101 Luật Hoàng Thị Phượng 16/10/2003 Nữ 42 01 1 23.95

141 TDL0453 7380101 Luật Nguyễn Đổ Minh Quân 10/09/2003 Nam 42 05 1 25.65

142 TDL0707 7380101 Luật Hoàng Nguyễn Mỹ Quyên 28/02/2003 Nữ 42 05 1 25.25

143 TDL1546 7380101 Luật Nguyễn Thị Tố Quyên 03/01/2003 Nữ 45 01 2NT 23.50

144 TDL1399 7380101 Luật Phạm Thị Thái Quyền 05/07/2003 Nữ 47 10 2 23.75

145 TDL0241 7380101 Luật Phạm Thị Diễm Quỳnh 20/11/2003 Nữ 42 01 1 22.95

146 TDL0337 7380101 Luật Trần Như Quỳnh 05/07/2002 Nữ 47 10 2 22.95

147 TDL2009 7380101 Luật Trần Như Quỳnh 05/07/2002 Nữ 47 10 2 22.95

148 TDL0732 7380101 Luật Trần Quốc Rin 29/07/2003 Nam 34 09 2NT 22.70

149 TDL0295 7380101 Luật Lê Hữu Phát Tài 29/10/2003 Nam 47 01 2 23.55

150 TDL0745 7380101 Luật Nguyễn Quốc Tài 14/11/2003 Nam 42 01 1 23.10

151 TDL1417 7380101 Luật Nguyễn Công Thành 13/10/2003 Nam 50 11 2 23.35

152 TDL0893 7380101 Luật Đặng Thị Ngọc Thảo 03/10/2003 Nữ 41 03 2 25.35

153 TDL0693 7380101 Luật Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 05/06/2003 Nữ 52 08 2NT 22.60

154 TDL2010 7380101 Luật Nguyễn Lê Dạ Thảo 17/12/2003 Nữ 42 10 1 23.45

155 TDL0675 7380101 Luật Nguyễn Thị Xuân Thảo 23/06/2003 Nữ 42 01 1 22.95

156 TDL0336 7380101 Luật Phạm Thị Như Thảo 14/06/2003 Nữ 45 01 2 22.95

157 TDL1369 7380101 Luật Huỳnh Thị Thanh Thi 02/12/2003 Nữ 41 01 1 23.85

158 TDL0827 7380101 Luật Phan Gia Thịnh 15/12/2003 Nam 02 07 3 24.10

159 TDL0222 7380101 Luật Hoàng Thị Minh Thư 15/11/2003 Nữ 42 03 01 1 26.85

160 TDL0673 7380101 Luật Mã Anh Thư 30/11/2003 Nữ 42 01 1 25.95

161 TDL0660 7380101 Luật Nguyễn Thị Quỳnh Thư 22/03/2003 Nữ 47 04 2NT 27.70

162 TDL1675 7380101 Luật Thái A Thư 14/05/2003 Nữ 47 04 2NT 22.80

163 TDL0988 7380101 Luật Trần Thị Thanh Thư 17/07/2003 Nữ 41 06 1 23.65

164 TDL1639 7380101 Luật Lê Thị Khánh Thương 31/08/2003 Nữ 04 01 3 23.95

165 TDL0106 7380101 Luật Nguyễn Đoàn Minh Thương 25/08/2003 Nữ 42 01 1 24.65

166 TDL1173 7380101 Luật Đoàn Lữ Thị Thanh Thúy 09/09/2003 Nữ 41 01 1 23.85

167 TDL0130 7380101 Luật Vũ Đoàn Phương Thúy 18/09/2003 Nữ 42 01 1 24.15

168 TDL1136 7380101 Luật Nguyễn Phương Thùy 26/07/2003 Nữ 42 02 1 26.15

169 TDL1222 7380101 Luật Huỳnh Anh Thy 04/07/2003 Nữ 45 03 3 23.00

170 TDL0063 7380101 Luật Phạm Hoàng Uyên Thy 02/01/2003 Nữ 42 03 01 1 26.25

171 TDL0189 7380101 Luật Phạm Nhật Thy 04/02/2003 Nữ 42 01 1 23.65

172 TDL1598 7380101 Luật Hoàng Thị Thủy Tiên 22/08/2003 Nữ 41 01 1 23.05

173 TDL0180 7380101 Luật Đào Quỳnh Khánh Trâm 11/09/2003 Nữ 42 01 1 23.35

174 TDL1023 7380101 Luật Trần Bảo Trân 26/04/2003 Nữ 42 01 1 22.35

175 TDL1083 7380101 Luật Dương Thị Quỳnh Trang 09/09/2003 Nữ 42 01 1 22.05

176 TDL1183 7380101 Luật Giáp Thị Kiều Trang 07/11/2003 Nữ 42 01 1 22.75

177 TDL0711 7380101 Luật Khuất Thị Thu Trang 30/01/2003 Nữ 41 09 2 22.75

178 TDL1416 7380101 Luật Ngô Lê Kiều Trang 26/04/2003 Nữ 50 10 2 23.65

179 TDL2008 7380101 Luật Nguyễn Kiều Trang 05/06/2003 Nữ 43 08 1 23.45

180 TDL0414 7380101 Luật Nguyễn Ngọc Trang 13/10/2003 Nữ 42 01 1 23.65

181 TDL1668 7380101 Luật Nguyễn Lâm Triều 06/01/2003 Nam 41 04 2NT 22.95

182 TDL0830 7380101 Luật Bùi Tuyết Trinh 03/10/2002 Nữ 26 07 2NT 24.40

183 TDL2036 7380101 Luật Hoàng Kiều Trinh 22/06/2003 Nữ 42 01 1 23.55

184 TDL0511 7380101 Luật Nguyễn Mai Trinh 14/01/2003 Nữ 41 01 1 23.95

185 TDL0646 7380101 Luật Nguyễn Xuân Trúc 13/03/2003 Nữ 42 03 1 24.65

186 TDL0368 7380101 Luật Trần Ngọc Như Trúc 31/05/2003 Nữ 41 06 2 24.75

187 TDL1123 7380101 Luật Phạm Quốc Trung 30/05/2003 Nam 42 01 1 22.15

188 TDL0197 7380101 Luật Hoàng Minh Tuấn 09/04/2003 Nam 42 01 1 25.65

189 TDL0048 7380101 Luật Ngô Khả Tuyền 04/09/2003 Nữ 46 05 01 2NT 22.60

190 TDL0428 7380101 Luật Nguyễn Xuân Uyên 14/04/2003 Nữ 42 11 1 27.85

191 TDL1624 7380101 Luật Phan Thị Mỹ Uyên 24/09/2003 Nữ 41 04 2NT 23.00

192 TDL1366 7380101 Luật Vũ Phạm Thảo Uyên 16/10/2003 Nữ 42 01 1 23.35

193 TDL1499 7380101 Luật Vầy Tú Vân 22/10/2003 Nữ 45 02 01 1 24.35

194 TDL1891 7380101 Luật Nguyễn Lê Trung Vĩnh 14/06/2002 Nam 64 07 2 23.65

195 TDL1801 7380101 Luật Nguyễn Thị Khánh Vy 19/09/2000 Nữ 42 08 01 1 27.95

196 TDL0390 7380101 Luật Nguyễn Trần Thoại Vy 14/01/2003 Nữ 41 09 1 22.45

197 TDL1063 7380101 Luật Trần Thị Tường Vy 15/07/2003 Nữ 42 01 1 25.25

198 TDL0055 7380101 Luật Võ Anh Vỹ 15/11/2003 Nam 41 01 2 22.45

Tổng danh sách : 198 thí sinh
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